
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 306, Đường Tức Mạc, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

13/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  VẬT LIỆU MỚI TOÀN HÀM VIỆT NAM

0601264670

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy, thang cuốn (trừ gia công cơ khí, 
tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - - Đại lý bán hàng hóa - (Trừ đấu giá)

4610

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: - Bán buôn thiết bị bán dẫn; - Bán buôn mạch tích hợp 
và mạch vi xử lý;

4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  VẬT LIỆU MỚI TOÀN HÀM 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN HAM VIETNAM NEW MATERIALS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984895647 
Email: toanhamvietnam@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất sử dụng trong ngành công nghiệp 
(không tồn trữ hóa chất)

4669

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

11. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: - Dịch vụ chỉnh lí tài liệu; dịch vụ số hóa tài liệu lưu 
trữ, dịch vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
lưu trữ (Không bao gồm hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin 
cho thuê)

6311

12. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế máy móc và thiết bị; - Thiết kế kỹ thuật và 
dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng.

7110

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - - Tư vấn chuyển giao công nghệ

7490

15. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

16. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Sản xuất nhôm định hình

2420

17. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết: - Sản xuất máy chuyển đổi phụ, phân phối năng lượng 
điện; - Sản xuất máy điều chỉnh truyền và phân phối điện; - 
Sản xuất bảng điều khiển, phân phối năng lượng điện;

2710

18. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

19. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: - Sản xuất thiết bị nối và dẫn; - Sản xuất cực chuyển 
giao và mạch nối phần cứng;

2732

20. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733
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2.000.000.000 VNĐ

21. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: - Sản xuất sạc ăcquy ở trạng thái rắn; - Sản xuất thiết 
bị đóng mở cửa bằng điện; - Sản xuất chuông điện; - Sản xuất 
dây phụ trợ được làm từ dây cách điện; - Sản xuất máy làm 
sạch siêu âm (trừ thí nghiệm và nha khoa); - Sản xuất máy đổi 
điện trạng thái rắn, máy đổi điện, pin nhiên liệu, cung cấp năng 
lượng điều chỉnh và không điều chỉnh, cung cấp năng lượng 
liên tục; - Sản xuất nam châm điện; - Sản xuất còi báo động;

2790

22. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thang máy, thang cuốn, thiết bị tự động 
(không hoạt động tại trụ sở)

3290(Chính)

23. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: - Lắp đặt thiết bị máy; - Lắp đặt máy công nghiệp 
trong các nhà máy công nghiệp; - Lắp đặt các thiết bị chơi 
bowling... - Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp; - 
Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn;

3320

24. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện công nghiệp và dân dụng (trừ 
gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024194003113

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lữ Vân,, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lữ Vân,, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

HOÀNG THỊ MAI THUYÊN Nữ
10/03/1994 Kinh Việt Nam

04/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Nam Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024194003113
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lữ Vân,, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lữ Vân, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ MAI THUYÊN Nữ

10/03/1994 Kinh Việt Nam

04/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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